
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

TT Tên đề tài Chủ trì 
Quyết định 

Phê duyệt
Kinh phí

Quyết định 

nghiệm thu

Ngày nghiệm 

thu
Xếp loại

1 Nghiên cứu quy trình tổng

hợp fenofibrat quy mô

phòng thí nghiệm TS. Nguyễn 

Văn Giang

1202/QĐ-DHN

19/11/19
10,000,000

1144/QĐ-DHN

31/12/2020
1/25/2021 Xuất sắc

2 Tổng hợp và thử tác dụng

kháng tế bào ung thư của

một số dẫn chất 2-methyl-

2H-indazol-6-amin

ThS. Ngô 

Xuân Hoàng

1203/QĐ-DHN

19/11/19
9,850,000

1143/QĐ-DHN

31/12/2020
1/25/2021 Xuất sắc

3 Ứng dụng mô phỏng tương

tác kết hợp thực nghiệm in

vitro trong nghiên cứu tác

dụng ức chế α-glucosidase

và xanthin oxidase của quả

mướp đắng (Momordica

charantia L.) và lá dâu tằm

(Morus alba L.)

PGS.TS. 

Nguyễn Thu 

Hằng

1204/QĐ-DHN

19/11/19
9,980,000

314/QĐ-DHN

11/5/20
7/8/2020 Xuất sắc

4 Đánh giá độc tính cấp và

tác dụng hạ acid uric huyết

thanh của loài Dó đất

(Balanophora fungosa

subsp. Indica (Arn.) 

DS. Nguyễn 

Thanh Tùng

1205/QĐ-DHN

19/11/2019
9,930,000

1140/QĐ-DHN

31/12/2020
1/17/2021 Khá
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5 Tổng hợp và thử hoạt tính

gây độc tế bào ung thư của

một số dẫn chất 5-(3/4-

nitrobenzyliden)-2-

thiohydantoin

PGS.TS. Vũ 

Trần Anh

1206/QĐ-DHN

19/11/19
9,950,000

1145/QĐ-DHN

31/12/2020
1/25/2021 Khá

6 Phân tích đặc điểm báo cáo

ADR thu nhận từ các đơn

vị kinh doanh thuốc và vai

trò trong phát hiện tín hiệu

an toàn thuốc

ThS. Võ Thị 

Thu Thủy

1207/QĐ-DHN

19/11/2019
0

1152/QĐ-DHN

31/12/2020
1/24/2021 Khá

7 Phân tích tác động của của

Thông tư 51/2017/TT-BYT

đến đặc điểm của tín hiệu

phản vệ từ cơ sở dữ liệu

báo cáo ADR tự nguyện tại

Việt Nam giai đoạn 2010 –

2019

TS. Vũ Đình 

Hòa

1208/QĐ-DHN

19/11/2019
0

1147/QĐ-DHN

31/12/2020
1/26/2021 Xuất sắc

8 Nghiên cứu tạo vi nang

probiotic đa loài chứa L.

acidophillus và S. boulardii

PGS.TS. Đàm 

Thanh Xuân

1209/QĐ-DHN

19/11/19
10,000,000

1139/QĐ-DHN

31/12/2020
1/15/2021 Khá

9 Xây dựng phương pháp xác

định một số chất gây

nghiện trong nước thải

bằng phương pháp LC-

MS/MS

ThS. Ngô 

Quang Trung

1210/QĐ-DHN

19/11/19
0

509/QĐ-DHN

08/7/20
7/24/2020 Xuất sắc



10 Xây dựng phương pháp

định lượng đồng thời

Amoxicilin và Sulbactam

trong chế phẩm thuốc bột

pha tiêm bằng quang phổ

đạo hàm và sắc ký lỏng 

ThS. Nguyễn 

Mai Hương

1211/QĐ-DHN

19/11/2019
9,500,000

1138/QĐ-DHN

31/12/2020
5/10/2021 Xuất sắc

11 Phân lập một số flavonoid

từ cây Bán chi liên

(Scutellaria barbata D. Don,

họ Bạc hà Lamiaceae)

PGS.TS. 

Nguyễn Thái 

An

1212/QĐ-DHN

19/11/19
9,980,000

510/QĐ-DHN

08/7/2020
7/15/2020 Khá

12 Nghiên cứu tác dụng chống

viêm trên thực nghiệm của

Tỏa dương (Balanophora

laxiflora Hemsl.,

Balanophoraceae)

PGS.TS. 

Nguyễn Thùy 

Dương

1213/QĐ-DHN

19/11/19
9,960,000

1141/QĐ-DHN

31/12/2020
1/28/2021 Khá

13 Phân tích một số yếu tố ảnh

hưởng đến hành vi bán

thuốc kháng sinh không có

đơn của người bán lẻ thuốc 

ThS. Nguyễn 

Thị Phương 

Thúy

1214/QĐ-DHN

19/11/19
10,000,000

1146/QĐ-DHN

31/12/2020
1/25/2021 Xuất sắc

14 Xây dựng phương pháp

định tính và định lượng cao

đặc Tiêu dao

PGS.TS. Bùi 

Hồng Cường

1215/QĐ-DHN

19/11/19
10,000,000

576/QĐ-DHN

24/7/2020
7/28/2020 Xuất sắc

15 Điều tra tri thức sử dụng,

xác định nguồn gốc thực

vật, tác dụng kháng vi sinh

vật và độc tính cấp của cây

Lở leo (Cnestis sp.) thu hái

tại Hoà Bình

TS. Hoàng 

Quỳnh Hoa

1216/QĐ-DHN

19/11/19
10,000,000

1162/QĐ-DHN

31/12/2020
2021 Khá

16 Sàng lọc tác dụng kháng vi

sinh vật của một số loài Trà

hoa vàng ở miền bắc Việt

Nam

PGS.TS. Trần 

Văn Ơn

1217/QĐ-DHN

19/11/19
10,000,000

17 Đánh giá tác dụng chống

oxy hóa và gây độc tế bào

ung thư của cây Giổi

(Michelia Tonkinensis A. 

TS. Chử Thị 

Thanh Huyền

1218/QĐ-DHN

19/11/19
9,975,000

576/QĐ-DHN

24/7/2020
7/30/2020 Khá



18 Xây dựng quy trình tạo

muối carbocistein lysin và

đánh giá một số tiêu chuẩn

chất lượng TS. Nguyễn 

Văn Hải

1219/QĐ-DHN

19/11/2019
10,000,000

596/QĐ-DHN

16/8/2021
9/23/2021 Khá

19 Phân tích việc sử dụng phác 

đồ dự phòng nôn và buồn

nôn do hóa trị liệu trên

bệnh nhân ung thư

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Liên Hương

407/QĐ-DHN

22/4/19
1,000,000

315/QĐ-DHN

11/5/2020
2/5/2020 Khá

20 Phân tích thực trạng sử

dụng kháng sinh colistin tại

một số bệnh viện ở Hà Nội

PGS.TS. 

Nguyễn 

Thành Hải

408/QĐ-DHN

22/4/19
1,000,000

315/QĐ-DHN

11/5/2020
5/28/2020 Khá

21 Phân lập microsom từ gan

chuột cống (Wistar rat) và

xác định một số đặc điểm

hóa sinh đặc trưng của

microsom

TS. Nguyễn 

Xuân Bắc

409/QĐ-DHN

22/4/19
9,800,000

315/QĐ-DHN

11/5/2020
2/5/2020 Khá

22 Triển khai mô hình gây độc

gan mạn bằng ethanol trên

động vật thực nghiệm ThS. Ngô 

Thanh Hoa

410/QĐ-DHN

22/4/19
9,940,000

500/QĐ-DHN

02/7/20
7/15/2020 Khá

23 Khảo sát kiến thức và thái

độ của sinh viên năm cuối

Trường Đại học Dược Hà

Nội về kháng kháng sinh

TS. Lã Thị 

Quỳnh Liên

411/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

499/QĐ-DHN

02/7/2020
7/13/2020 Xuất sắc



24 Triển khai mô hình gây suy

giảm học nhớ bằng tiêm β-

amyloid vào não chuột

PGS.TS. Đào 

Thị Vui

412/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

315/QĐ-DHN

11/5/2020
5/28/2020 Xuất sắc

25 Khảo sát một số chỉ số

nhân trắc học và huyết học

của sinh viên năm thứ nhất

Trường Đại học Dược Hà

Nội năm học 2016 – 2017

ThS. Nguyễn 

Thị Hương 

Giang

413/QĐ-DHN

22/4/2019
10,000,000

1473/QĐ-DHN

25/12/2019
1/15/2020 Khá

26 Tổng hợp và thử hoạt tính

gây độc tế bào ung thư của

một số dẫn chất 6-n-

butylaminoquinazolin-4-on

PGS.TS. Vũ 

Trần Anh

414/QĐ-DHN

22/4/2019
9,874,000

1124/QĐ-DHN

30/10/2019
11/15/2019 Khá

27 Tổng hợp và thử tác dụng

kháng tế bào ung thư của

một số dẫn chất N -

hydroxycinnamamid

DS. Đỗ Thị 

Mai Dung

415/QĐ-DHN

22/4/2019
9,980,000

313/QĐ-DHN

11/5/2020
6/2/2020 Xuất sắc

28 Nghiên cứu đặc điểm thực

vật và chỉ thị phân tử một

số mẫu Ba kích tại Tây

Giang, Quảng Nam

DS. Phạm Thị 

Linh Giang

416/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

314/QĐ-DHN

11/5/20
7/8/2020 Xuất sắc

29 Xây dựng một số chỉ tiêu

cao khô lá đu đủ

ThS. Phạm 

Tuấn Anh

417/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

316/QĐ-DHN

11/5/2020
5/26/2020 Khá

30 Đánh giá tác dụng bảo vệ

gan, chống oxy hóa của

Giảo cổ lam (Gynostemma

burmanicum King ex

Chakrav) thu hái tại Bắc 

ThS. Thân 

Thị Kiều My

418/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

314/QĐ-DHN

11/5/20
7/8/2020 Khá

31 Xây dựng dấu vân tay hóa

học tinh dầu Nghệ vàng

TS. Nguyễn 

Quỳnh Chi

419/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

314/QĐ-DHN

11/5/20
7/8/2020 Xuất sắc



32 Xây dựng và đánh giá

phương pháp phân tích

imipenem và cilastatin

trong thuốc tiêm bằng sắc

ký lỏng tương tác thân nước

ThS. Vũ 

Ngân Bình

420/QĐ-DHN

22/4/19
9,990,000

193/QĐ-DHN

14/4/20
5/22/2020 Xuất sắc

33 Nghiên cứu mức độ nhiễm

2 loài Aspergillus flavus ,

A. parasiticus trên dược

liệu Bá tử nhân (semen

platycladi orientalis ) đang

lưu hành trên địa bàn Hà 

TS. Trần 

Trịnh Công

421/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

314/QĐ-DHN

11/5/20
7/8/2020 Xuất sắc

34 Xây dựng phương pháp

tách một số acid amin bằng

sắc ký lỏng tương tác thân

nước

PGS.TS. 

Phạm Thị 

Thanh Hà

423/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

188/QĐ-DHN

14/4/2020
5/14/2020 Xuất sắc

35 Xây dựng phương pháp

định lượng 5-

hydroxymethylfurfural và

cafein trong nước giải khát

bằng điện di mao quản

ThS. Nguyễn 

Thị Thùy Linh

424/QĐ-DHN

22/4/19
9,573,000

313/QĐ-DHN

11/5/2020
6/2/2020 Xuất sắc

36 Xây dựng phương pháp

định lượng đồng thời

cleistantoxin và cleisindosis

D trong quả cây Chà chôi

(Cleistanthus tonkinensis

JABL) bằng HPLC/DAD

ThS. Nguyễn 

Lâm Hồng

425/QĐ-DHN

22/4/19
9,990,000

191/QĐ-DHN

14/4/20
6/16/2020 Xuất sắc

37 Tổng hợp và thử tác dụng

kháng ung thư của một số

dẫn chất benzamid mang

khung oxazol hướng ức chế

histone deacetylase

ThS. Mai 

Xuân Bách

426/QĐ-DHN

22/4/19
9,950,000

1470/QĐ-DHN

25/12/19
1/18/2020 Khá



38 Xây dựng phương pháp

chiết xuất, phân lập và tinh

chế ∆
9

–

tetrahydrocannabinol từ cây

cần sa làm nguyên liệu thiết

lập chất chuẩn

TS. Trần 

Nguyên Hà

427/QĐ-DHN

22/4/19
9,795,000

190/QĐ-DHN

14/4/20
6/16/2020 Khá

39 Định lượng S-allyl L-

cystein trong thành phẩm

và bán thành phẩm từ tỏi

đen

TS. Đặng Thị 

Ngọc Lan

428/QĐ-DHN

22/4/19
10,000,000

189/QĐ-DHN

14/4/2020
5/14/2020 Xuất sắc

40 Xây dựng phương pháp

định lượng acid alpha

lipoic trong chế phẩm và

nước tiểu bằng cực phổ

xung vi phân

ThS. Vũ Tùng 

Lâm

449/QĐ-DHN

26/4/19
10,000,000

1123/QĐ-DHN

30/10/19
11/8/2019 Khá

41 Xây dựng tiêu chuẩn chất

lượng cho chế phẩm dạng

nanoemulgel chứa

tetrahydrocurcumin

TS. Lê Đình 

Chi

620/QĐ-DHN

18/6/19
9,975,000

192/QĐ-DHN

14/4/20
5/22/2020 Khá


